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Hearing process: video script 
Translation into Vietnamese  
 

This video gives you some information about hearings at the ACT Civil and Administrative Tribunal, 

known as ACAT (ACT Civil and Administrative Tribunal). 

Video này cho quý vị một số thông tin về các phiên xử tại Tòa Dân sự Hành chính ACT, được gọi là 

ACAT (ACT Civil and Administrative Tribunal). 

ACAT hears a wide range of disputes and cases. A hearing gives each party a chance to provide 

evidence about their case.  

ACAT xét xử một loạt các vụ tranh chấp và các hồ sơ khác nhau. Phiên xử cho mỗi bên cơ hội để 

trình bằng chứng cho hồ sơ của mình. 

If your case has been scheduled for a hearing, ACAT will notify you of the date, time and place of the 

hearing. 

Nếu hồ sơ của quý vị đã có ngày xét xử, ACAT sẽ báo cho quý vị rõ ngày, giờ và địa điểm của phiên 

xử. 

Many people represent themselves at ACAT. You should consider early whether you need to get 

legal advice or representation. You may decide to be represented by a lawyer, family member, a 

friend or an agent. 

Nhiều người tự cãi cho mình tại ACAT. Quý vị nên cân nhắc sớm liệu có cần tìm lời khuyên pháp lý 

hoặc người đại diện cho mình hay không. Quý vị có thể quyết định nhờ luật sư, người thân, người 

bạn hoặc người trung gian làm người đại diện cho mình. 

Representatives must be authorised in writing by filling out a form.  

Người đại diện phải được cho phép/giao quyền bằng văn bản bằng cách điền vào một mẫu đơn. 

Information about representation and advice is on our website.  

Thông tin về sự đại diện và lời khuyên có tại trang mạng của chúng tôi. 

You will receive information or directions from ACAT that tell you the timeframes to provide 

documents. It is important that you provide documents by the due date.  

Quý vị sẽ nhận được thông tin hoặc hướng dẫn từ ACAT cho quý vị biết thời hạn phải cung cấp tài 

liệu. Điều quan trọng là quý vị cung cấp tài liệu đúng thời hạn. 

Templates are available from our website if you prepare witness statements, a timeline or 

submissions. 

Mẫu tài liệu có tại trang mạng của chúng tôi, nếu quý vị tự soạn các lời khai của nhân chứng, chuỗi 

các sự kiện theo thời gian hoặc lời tường trình sự việc. 

If another party or ACAT sends you documents, make sure you read the documents before the 

hearing.  
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Nếu bên kia hoặc ACAT gửi tài liệu cho quý vị, hãy đảm bảo quý vị đọc các tài liệu đó trước phiên xử. 

If you have witnesses in your case, you will need to organise for them to give evidence at the 

hearing.  

Nếu có người làm chứng cho hồ sơ của mình, quý vị cần sắp xếp để họ tới phiên xử để đưa bằng 

chứng. 

At the hearing, you will need to clearly explain what outcome you want and why. You will also need 

to discuss and present your supporting documents and evidence.  

Tại phiên xử, quý vị sẽ cần phải trình bày rõ ràng kết quả mà quý vị mong muốn đạt được và vì sao. 

Quý vị cũng sẽ cần phải tranh luận và trình các tài liệu và bằng chứng hỗ trợ lý lẽ của mình. 

To help you be prepared, you may like to write a summary of what you want to say, so you can refer 

back to it if you need to. 

Để giúp với việc chuẩn bị, có thể quý vị muốn viết một bản tóm lược những điều quý vị muốn nói, để 

có thể tham khảo nếu cần. 

You should arrive at ACAT about 10 minutes before the scheduled start of your hearing. When you 

arrive, please inform the ACAT enquiry counter.  

Quý vị nên tới ACAT trước giờ bắt đầu của phiên xử khoảng 10 phút. Khi tới nơi, hãy đến quầy phục 

vụ của ACAT và báo cho họ biết. 

You can also bring a support person to the hearing. 

Quý vị cũng có thể có một người hỗ trợ đi cùng mình tới phiên xử. 

Your case will be heard by an ACAT Member. Depending on the type of case, there may be more 

than one Member hearing and deciding the case.  

Người xét xử hồ sơ của quý vị là một Thành viên của ACAT. Tùy thuộc vào loại hồ sơ, có thể có hơn 

một Thành viên xét xử và đưa ra quyết định cho hồ sơ đó. 

Hearings are usually open to the public, unless they are a mental health hearing, or a special order 

has been made. Hearings are also recorded and a written transcript can be prepared if required.  

Các phiên xử thông thường là công khai trước công chúng, trừ phi đó là phiên xử về sức khỏe tâm 

thần, hoặc đó là phiên xử có lệnh đặc biệt. Các phiên xử cũng được thâu âm và có thể có bản ghi lại 

nội dung phần thâu âm nếu cần. 

There is a typical structure to ACAT hearings, though this may vary depending on the type of matter 

being heard and the presiding ACAT Member.  

Các phiên xử của ACAT diễn ra theo một quy trình tiêu chuẩn, tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào 

loại vụ kiện đang được xét xử và vị Thành viên đang chủ tọa phiên xử. 

The ACAT Member will ask each party to give their side of the story and present supporting 

documents. 
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Thành viên ACAT sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày vụ việc cho phía của mình và trình các tài liệu hỗ trợ. 

The ACAT Member and each party will have the opportunity to ask questions of the parties or any 
witnesses.  

Vị Thành viên ACAT và mỗi bên sẽ có cơ hội đặt câu hỏi với các bên hoặc bất cứ một nhân chứng 
nào. 

Both parties may be asked to set out what orders they think ACAT should make and why. 

Cả hai bên có thể sẽ được yêu cầu vạch ra những lệnh nào mà họ cho rằng ACAT nên đưa ra và tại 

sao. 

The ACAT Member will make a decision following the hearing, or the ACAT Member might take more 

time to prepare a decision to be given later. 

Sau phiên xử, Thành viên ACAT sẽ ra quyết định ngay, hoặc nếu Thành viên ACAT cần thêm thời gian 

để chuẩn bị quyết định thì họ sẽ ra quyết định sau. 

It is important that you attend the hearing. If you do not, orders may be made against you, or your 

application may be dismissed.  

Điều quan trọng là quý vị phải đến dự phiên xử. Nếu không, các lệnh bất lợi cho quý vị có thể được 

phán hoặc đơn của quý vị có thể bị bác. 

If you need any arrangements put in place to attend and participate at ACAT, such as an interpreter, 

disability access or hearing assistance, please let ACAT know as soon as possible. 

Nếu cần những sự sắp xếp nào đó để quý vị có thể tới dự và tham gia phiên xử tại ACAT, như là cần 

có thông dịch viên, lối ra vào cho người khuyết tật hoặc giúp đỡ về thính giác, vui lòng báo cho ACAT 

biết càng sớm càng tốt. 

If you need legal assistance prior to your hearing there is a list of providers on our website which 

may be able to assist you. 

Nếu quý vị cần trợ giúp pháp lý trước phiên xử, tại trang mạng của chúng tôi có danh sách các cơ sở 

cung cấp trợ giúp pháp lý, có thể giúp cho quý vị. 

Every situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.  

Mỗi hoàn cảnh mỗi khác, và điều gì xảy ra có thể sẽ không giống y như những gì được trình bày 

trong video này. 

 
 

 

 


